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HOA NGHIÊM KINH TRUYỆN KÝ 

QUYỂN 3 
 

6. GIAÛNG GIAÛI (Phaàn Haï)ï: 
1- Thích Tueä Giaùc chuøa Vuõ Ñöùc ôû Tính Chaâu ñôøi Ñöôøng 
2- Thích Phaùp Maãn chuøa Tónh Laâm ôû Vieät Chaâu ñôøi Ñöôøng 
3- Thích Tueä Trieàu chuøa Thaàn Tuùc ôû Töông Chaâu ñôøi Ñöôøng 
4- Thích Ñaïo Anh chuøa Phoå Teà ôû Boà Chaâu ñôøi Ñöôøng 
5- Thích Ñaïo Ngang chuøa Haøn Laêng ôû Töông Chaâu ñôøi Ñöôøng 
6- Thích Linh Bieän chuøa Ñaïi Töø AÂn ôû Kinh Ñoâ ñôøi Ñöôøng 
7- Thích Trí Nghieãm chuøa Chí Töôùng ôû nuùi Chung Nam ñôøi 

Ñöôøng 
 

1- Thích Tueä Giaùc: Hoï Phaïm, ngöôøi nöôùc Teà, thoâng minh bieát 
roäng, khoù ai saùnh, hình daùng cao ñeïp, cao hôn baûy thöôùc, maét saùng, y 
phuïc saïch seõ, maët maøy cöû chæ oân hoøa. Sö ñi ñöôøng moïi ngöôøi ñeàu nhìn 
ngaém. Tuy hoïc roäng caùc kinh, nhöng laáy Hoa Nghieâm laøm ñaàu, ñöôïc 
thænh ôû Cao Döông, laâu maø giaûng gioûi, ngöôøi nghe hôn caû ngaøn, nhaø cöûa 
ñoâng chaät ngaøy ngöôøi ñeán khoâng döùt. Beøn nghæ giaûng phaùp ñôïi coù thí 
chuû maø laøm giaûng ñöôøng chöùa ñuû ngaøn ngöôøi. Xaây caát trong moät thaùng 
thì xong. Khi leân Phaùp hoäi raát thaïnh. Sö coù soaïn caùc sôù Hoa Nghieâm, 
Thaäp Ñòa, Duy-ma.... Ñeán nieân hieäu Voõ Ñöùc naêm thöù 3, bieát tim ñau 
beøn baûo hoïc troø: Ta seõ ñi ñaây. Roài xuaát tieàn cuùng döôøng Taêng, cuøng 
chuùng thuû quyeát, do ño suoát ñeâm chaùnh nieäm ñeán saùng thì an nhieân thò 
tòch, thoï chín möôi tuoåi. 

 
2- Thích Phaùp Maãn: Hoï Toân, ngöôøi ôû Ñôn Döông. Taùm tuoåi xuaát 

gia thôø Thieàn sö Anh laøm thaày, ñeán Mao Sôn, nghe Phaùp sö Minh noùi 
ba luaän. Laïi nghe Thaät Coâng ngöôøi Cao-ly noùi kinh luaän Ñaïi thöøa, ñích 
thaân laøm Nam Toøa ñi quanh toøa ba voøng. Nieân hieäu Trinh Quaùn naêm 
thöù nhaát trôû veà Ñôn Döông giaûng kinh Hoa Nghieâm, Nieát-baøn. Naêm thöù 
hai, Ñieàn Ñoâ Ñoác ôû Vieät Chaâu môùi trôû veà chuøa Nhaát AÂm, tieáp tuïc giaûng 
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phaùp. Luùc ñoù Sa-moân nghóa hoïc ôû boán phöông taùm traêm ngöôøi, Taêng ôû 
trong vuøng moät ngaøn hai traêm, só tuïc taäp trung khoâng theå nhôù heát. Luùc 
ñoù laøm hoäi möøng phaùp. Ñeán naêm thöù 19, só tuïc ôû Coái Keâ thænh Sö truù taïi 
chuøa Tònh Laâm giaûng kinh Hoa Nghieâm. Ñeán cuoái thaùng saùu khi ñang 
giaûng thì coù con raén to treo nöûa mình treân ñaàu Maãn daøi baûy thöôùc maøu 
vaøng roøng, phun ra aùnh saùng naêm maøu, khi giaûng xong thì bieán maát. 
Ñeán heát Haï thì trôû veà chuøa Nhaát AÂm, ban Ñeâm coù hai ngöôøi maëc aùo ñoû, 
leã Maãn maø thöa raèng: Phaùp sö giaûng boán boä Ñaïi Kinh, coâng ñöùc khoù 
löôøng, phaûi ñeán phöông khaùc maø giaùo hoùa cho neân töø phöông Ñoâng ñeán 
ñoùn röôùc Phaùp sö, ñeä töû maáy möôi ngöôøi ñeàu thaáy. Ñeán ngaøy 17 thaùng 
08 thì Sö tòch. Tröôùc ñoù ba ngaøy ba ñeâm voâ cô maø toái ñen, ñeán luùc saép 
cheát, boãng coù aùnh saùng röïc rôõ ban ñeâm maø saùng nhö ban ngaøy, muøi 
höông laø chaúng maát ai naáy ñeàu quaùi laï. Ñaïo tuïc trang nghieâm ñöa Sö 
ñeán an taùng ôû nuùi Long An. Sö coù soaïn Hoa Nghieâm Sôù baûy quyeån. 

 
3- Thích Phaùp Trieàu: Hoï Trang, thuôû nhoû xuaát gia theo nghieäp 

Tieåu thöøa, löøng danh Giang Haùn. Bôûi vì Töôïng Vöông Trieát Coâng ôû 
Long Tuyeàn giaûng ba luaän, taâm sinh baát nhaãn baûo raèng: Ba luaän noùi 
veà Khoâng, ngöôøi giaûng coøn meâ ñaém Khoâng. Noùi xong thì löôõi theø  ra 
ba thöôùc, maét muõi hai tai ñeàu chaûy maùu, baûy ngaøy chaúng noùi. Coù Phaùp 
sö Phuïc nghe vieäc baûo raèng: OÂng quaù ngu si, moät lôøi noùi cheâ huûy kinh 
hôn naêm toäi nghòch, neân tin Ñaïi thöøa môùi khoûi maø thoâi. Beøn khieán saùm 
hoái thì löôõi thuït vaøo nhö cuõ. Lieàn ñeán choã Trieát chæ nghe Ñaïi thöøa. Trieát 
noùi: Cheát roài laøm baûy xöù taùm hoäi Phöông Ñaúng, traêm ngaøy ñaõ xong, lieàn 
ñeán chuøa Thaàn Tuùc ôû Höông Sôn, chaân chaúng ra khoûi cöûa, thöôøng tu taäp 
Ñaïi thöøa, boán muøa thöôøng giaûng kinh Hoa Nghieâm ñeå saùm hoái. Thaùng 
tö nieân hieäu Trinh Quaùn naêm thöù 11 ngoài thieàn trong toøng laâm thì thaáy 
coù ba ngöôøi aên maëc nho nhaõ xin thoï giôùi Boà-taùt. Thoï xong thöa raèng: 
Thieàn sö ñaïi lôïi caên, neáu chaúng ñoåi taâm tin Ñaïi thöøa thì ngaøn Phaät ra ñôøi 
cuõng coøn ôû ñòa nguïc ñeà phoøng ñaây caøng coá gaéng, khoùc loùc trôû veà chuøa, ôû 
tröôùc phoøng cuûa ngöôøi giaûng maø ngheïn ngaøo chaúng noùi ñöôïc. Ñem nöôùc 
töôùi tænh daäy beøn khoùc lôùn, ñi nhieãu Phaät maø saùm hoái, duøng ñoù laøm vieäc 
thöôøng. Laïi aân caàn hoùa ñoä só tuïc, taïo Hoa Nghieâm, Ñaïi Phaåm v.v... ñeàu 
moät traêm boä. Ñeán thaùng ba naêm thöù 13, tröôùc Phaät leã saùm roài an nhieân 
ngoài maø hoùa, thoï hôn taùm möôi tuoåi. Sö maát baûy ngaøy röøng caây traéng 
pheáu, sau ñoù môùi trôû laïi nhö cuõ. Ñaây cuõng bieát toäi coù theå ñoåi, thaät laø 
ñaùng möøng. Chuøa caùch thaønh naêm möôi daëm, theo thoï quy-giôùi hôn baûy 
ngaøn ngöôøi traán phoù Sôn Haø beøn laäp Ñaïi trai ñaøn, ôû taïi moä coù ba  möôi 
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vò Phaùp sö ñeàu khai moät kinh ñeå caàu höông linh thoaùt khoå. 
 

4- Thích Ñaïo Anh: Hoï Traàn, ngöôøi hoï Y thuoäc Boà Chaâu. Naêm 
möôøi taùm tuoåi, cha meï raát troïng beøn cöôùi vôï. Naêm naêm nguû cuøng giöôøng 
maø theà khoâng ñuïng nhau. Sau beøn ñeán Phaùp sö Cöï ôû Tinh Chaâu maø nghe 
caùc kinh Hoa Nghieâm v.v... Ñeán nieân hieäu Khai Hoaøng naêm thöù 10, 
môùi xuaát gia. Beøn vaøo chuøa Baùch Theâ ôû nuùi Ñaïi Haønh maø tu haønh Chæ 
Quaùn, boãng nhieân ñaïi ngoä. Sau truù taïi chuøa Thaéng Quang ôû kinh ñoâ theo 
Thieàn sö Ñaøm Thieân nghe Nhieáp Luaän. Thieân raát laáy laøm laï, khi khoâng 
giaûng kinh thöôøng laøm vieäc vôùi Taêng nhaân söï trình lyù ñaõ luoân ñieàu taâm, 
thöôøng baûo toâi nhaém maét ngoài thieàn nhö coù choã ñeán, sau khi môû maét trôû 
laïi thöôøng bieát. Cho neân ñoái vôùi coâng vieäc daïo taâm quaùn vieäc, khoâng 
ñeå coù choã treä ngaïi. Nhöng thöôøng khi ngoài môû maét nhö sôïi daây thöôøng 
thöôøng traûi qua hai ñeâm. Tröôùc khoâng chôùp maét, sau vaøo thieàn ñònh môùi 
baøy daáu laï. Töøng giaønh ñaát vôùi ngöôøi, boãng nhieân thaây cöùng ñôø, khí döùt 
saéc ñoåi, boãng muoán sình chöông, ngöôøi aáy beøn quy taâm hoái loãi thì môùi 
noùi cöôøi nhö thöôøng. Laïi vaøo ao saùu ñeâm, naèm treân tuyeát ba ñeâm, chæ 
noùi löûa than ñaát baån thaät laø khoù löôøng. Moät hoâm, Sö giaûng Luaän Khôûi 
Tín ñeán phaàn Chaân Nhö thì laëng yeân chaúng noùi quaùi laï ñeán xem thì hôi 
döùt thaân laïnh, chuùng bieát laø dieät töôûng. Cöù theá ñeå yeân, traûi maáy ñeâm thì 
Sö xuaát ñònh. Laïi coù haïn haùn, Sö beøn giaûng thænh Hoa Nghieâm ñeå caàu 
möa, thì coù hai oâng laõo daùng veû dò thöôøng ñeàu coù hai treû haàu thöôøng ñeán 
nghe kinh. Anh laáy laøm laï veà sau nhaân hoûi nguyeân do thì ñaùp: Ñeä töû laø 
Thaàn bieån öa thích kinh naøy neân ñeán nghe. Sö noùi: Nay ñaõ vì Ñaøn-vieät 
giaûng kinh, thænh ra gioù laøm möa. Thaàn ra leänh hai treû, hai treû beøn töø 
cöûa soå ra phuùt choác aøo aøo möa xuoáng xa gaàn ñeàu nhôø. Hai oâng laõo baùi 
taï phuùt choác lui maát. Laïi khi saép maát thì ñoøi nöôùc taém goäi roài trôû veà choã 
ngoài, ñaép Ñaïi y baûo hoïc troø raèng Voâ thöôøng ñaõ ñeán. Nhöng chaúng theå töï 
doái beøn khieán tuïng kinh naøy vaø keä Hieàn Thuû, ñeán ñoaïn thuoäc Quaûng thì 
khieán ngöôøi haàu nieäm Phaät roài an nhieân maø tòch. Luùc aáy thaùng chín nieân 
hieäu Trònh Quaùn naêm thöù 10, thoï taùm möôi tuoåi. Khi saép maát thì caûm 
baày chim maáy muoân con keâu tieáng bi thöông. Coù hai treû maëc aùo xanh 
caàm hoa ñi vaøo, hôi tím nhö aùnh saùng töø trong thaân Sö phaùt ra saùng röïc. 
Chung quanh hai möôi daëm ngöôøi vaät ñeàu maát saùng, ba ngaøy môùi heát. 
Baïn tu haønh trong soâng nuùi Boà Taán nghe tin buoàn cuøng ñeán nhö tang 
cha meï. Laïi caûm voi traâu keâu roáng chaûy nöôùc maét khoâng thoâi, boû aên 
coû nöôùc suoát baûy ngaøy. Khi saép ñem choân thì döôùi moät caùi cuoác ñaát ñai 
ruùng chuyeån maïnh chu vi möôøi laêm daëm ñeàu raát sôï haõi. Laïi caûm  ñöôïc 



SOÁ 2073 - HOA NGHIEÂM KINH TRUYEÄN KYÙ , Quyeån  3 572 
 

hai luoàng aùnh saùng uoán löôïn quanh khaùm, coù hai con chim traéng bay 
löôïn keâu hoùt ñöa ñeán huyeät moä. Môùi bieát Sö ñaïo khai vaät ngoä, tueä giaûi 
nhaäp Thaàn cho neân ñöôïc töôùng linh hieän baøy coøn maát ñeàu hôïp, chaúng 
phuï thaân theá, thaät laø ngöôøi naøy. 

 
5- Thích Ñaïo Ngang: Khoâng roõ hoï, ngöôøi ôû quaän Nguïy. Phong 

thaùi trong saùng cao thöôïng ôû ñôøi, Tueä giaûi khai ngoä. Tröôùc ñeán Phaùp 
sö Linh Duï maø xuaát gia. Ñaõ goäi nhuaàn thanh hoùa yeâu kính cha meï naêm 
thaùng laïnh noùng maø leân vò cao. OÂng thöôøng ôû chuøa nuùi Haøn Laêng ñaøo 
luyeän Sô giaùo, maët trôøi chieáu nuùi cao chính laø ñaây. OÂng thöôøng giaûng 
Hoa Nghieâm Ñòa Luaän vöôït hôn caùc tieân trieát. Laïi töøng giaûng trong ñeâm 
khoâng caàm ñeøn ñuoác. Sö ñöa tay cao chæ lieàn coù aùnh saùng laï chieáu saùng 
khaép nhaø. Ñaïi chuùng thaáy ñieàm naøy, chaúng bieát töø ñaâu ñeán. Sö noùi: AÙnh 
saùng naøy thöôøng coù trong tay, coù gì laï. Phöôùc nghieäp thaïnh saâu thaät khoù 
löôøng. Ñoä vaät caûnh naøy maø chí keát Taây phöông, thöôøng nguyeân sinh An 
Döôõng. Sau töï bieát maïng heát döï baùo vôùi ngöôøi coù duyeân, thôøi gian chöa 
löôøng bieát ñöôïc lôøi noùi. Thaùng heïn ñaõ ñeán, khoâng heà ñau oám. Hoûi giôø 
ngoï trai ñeán chöa? Luùc naøy caûnh laàn löôït theo ta lieàn leân toøa cao thaân 
goàm töôùng laï, loø höông phaùt ra muøi thôm laï. Beøn daãn boán chuùng thoï giôùi 
Boà-taùt, lôøi lyù thieát yeáu, ngöôøi nghe laïnh loøng. Luùc ñoù baûy chuùng vaây 
quanh thöôûng thöùc ñaïo vò. Sö ngöôùc maét nhìn leân cao, lieàn thaáy caùc vò 
trôøi taùn hoa ñaøn saùo ñoâng ñaûo. Trong ñoù coù tieáng baûo chuùng raèng: Tieáng 
nhaïc trôøi Ñaâu-suaát ñaø ñeán ñoùn röôùc. Sö noùi: Coõi trôøi laø goác sinh töû, do 
ñoù khoâng phaûi nguyeän öôùc cuûa toâi, toâi thöôøng caàu Tònh ñoä vì sao khoâng 
toaïi. Noùi xong lieàn thaáy nhaïc trôøi phuùt choác bieán maát, laïi thaáy höông 
hoa aâm nhaïc töø phöông Taây bay ñeán löôïn quanh treân ñaàu, caû chuùng ñeàu 
thaáy. Ngang noùi ñaïi chuùng ôû ñaây, nay linh töôùng ñeán ñoùn röôùc, vaäy phaûi 
cuøng ñi. Noùi xong chæ thaáy loø höông treân tay rôi xuoáng maø tòch ôû treân toøa 
cao, thoï taùm möôi chín tuoåi. Ñoù laø thaùng 8 nieân hieäu Trinh Quaùn naêm 
thöù 7. Ñaïo tuïc ñeàu thaáy baêng ñoäng nhö nuùi. Khi taån lieäm thì döôùi chaân 
coù aùnh saùng khaép nhaø. Sinh ra töø vaên töï neáu chaúng phaûi Ñaïo hoäi Linh 
Chöông, haønh phuø hôïp vôùi Laân Thaùnh, thì laøm sao coù theå hieän ra ñieàm 
laønh naøy. Ñöa tang ñeán nuùi Haøn Laêng, ñaøo hang , traûi xuaân chaúng hö raû, 
vaãn ngoài söøng söõng. 

 
6- Thích Linh Bieän: Hoï Lyù, ngöôøi ôû phuïc ñaïo thuoäc Luõng Taây. 

OÂng noäi laø Long Töông ñôøi Cao Teà, laøm Tö Maõ ôû Töông Chaâu cha laø 
Laêng-giaø, laøm Luïc Söï Tham Quaân ñaát Laïc Chaâu ñôøi Tuøy. Beøn dôøi veà ôû 
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vuøng Laïc. Bieän sinh ra maø khoâng noùi, laëng leõ nhö ngu. Taùm tuoåi môùi noùi, 
noùi raát thoâng minh caû doøng hoï ñeàu laáy laøm laï, do ñoù ñaët teân laø Quaûng 
Bieän. Sau vì truøng teân vôùi Tuøy Daïng Ñeá maø ñoåi teân. Naêm möôøi tuoåi 
thì coù tang cha thöông xoùt quaù möùc. Ngöôøi Baùc laø Phaùp sö Caøn thöông 
tình ñem veà nuoâi daïy cho Nghóa Phöông. Naêm möôøi ba tuoåi xuaát gia truù 
taïi chuøa Thaéng Quang. Caùn voán coù quen bieát vôùi Thieàn sö Ñaøm Thieân, 
Chi Lan raát hôïp, nhaân ñoù sai Bieän ñeán haàu maø hoïc hoûi theâm. Ban ñeâm 
Bieän nghieân cöùu boãng thaáu hieåu caùc nghóa saâu kín. Möôøi taùm tuoåi giaûng 
Luaän Duy thöùc, Khôûi Tín vaø caùc kinh Thaéng man, Duy-ma. Sau khi thoï 
giôùi thì ngaøy caøng tieán veà Ñöùc. Laïi giaûng kinh Nhaân Vöông, Luaän Thaäp 
Ñòa Ñòa Trì, Nhieáp Ñaïi Thöøa v.v... nhöng cho raèng: Nhaát Thöøa Dieäu 
Nghóa thì khoâng gì vöôït hôn Hoa, Nghieâm. Beøn boû dieãn giaûng maø ôû choã 
Phaùp sö Trí Chaùnh, chuøa Chí Töôùng ôû nuùi Chung Nam nghieân cöùu kinh 
naøy toät coâng thaày troø, ñuû nghieäp Truyeàn Ñaêng goùp nhaët caùc kinh, tìm 
caàu nghóa laï. Sö coù soaïn Sôù möôøi hai quyeån, sao möôøi quyeån. Chöông 
ba quyeån ñeàu löu haønh ôû ñôøi. Sö thöôøng ôû Cung Suøng Thaùnh chuøa Haïc 
Laâm, chuøa Ñöùc Nghieäp, Ñieän Baùch Phöôùc v.v... maø haønh truyeàn giôùi 
phaùp neân taêng ni kinh haønh vaø caùc chaâu ñeán thoï quy giôùi hôn caû ngaøn 
ngöôøi. Ñaõ giaûng Hoa Nghieâm hôn boán möôi taùm löôït. Sau nhaân giaûng 
truù taïi chuøa Boà-ñeà, lieàn bieát baát nieäm, boãng nhieân thò tòch, thoï baûy möôi 
taùm tuoåi, vaøo ngaøy moàng 05 thaùng 09 nieân hieäu Long Soùc naêm thöù 3. 
Taùnh Sö thuaàn hieáu, moãi khi giaûng kinh gaëp vaên noùi veà aân naëng cha meï 
thì ngheïn ngaøo nín laëng hoài laâu, hoaëc do ñoù maø boû giaûng. Tieáng nhaïc 
oàn aøo do ñoù chaúng ñoaùi hoaøi, töø nhoû ñeán giaø quaàn aùo giaøy deùp ñeàu töï 
may töï giaët chaúng nhôø ngöôøi, ñeä töû hoaëc boán ngöôøi trôû leân sôùm toái haàu 
haï, neáu coù daïy baûo thì baûo ngoài nghe neáu khoâng coù vieäc gì thì baûo ñöùng 
daäy ñi ra. Neáu coù hoûi ñaùp thì töï xöng teân mình. Ñaây cuõng laø daïy pheùp 
taéc bieát kính troïng ngöôøi. 

 
7- Thích Trí Nghieãm: Sö hoï Trieäu, ngöôøi ôû Thieân Thuûy. Toå Tieân 

ñeàu coù chí cao thöôïng. Cha laø Caûnh laøm Luïc Söï Tham quaân ôû Thaân 
chaâu. Khi xöa Meï naèm moäng thaáy vò taêng AÁn-ñoä, tay caàm tích tröôïng 
baûo raèng: Haõy mau trai giôùi tònh thaân taâm ngöôi. Chôït thöùc giaác, laïi 
nghe coù muøi thôm laï thì bieát mình coù thai. Khi Sö sinh ñöôïc maáy tuoåi thì 
khaùc treû taàm thöôøng, hoaëc ñaép ñaát laøm thaùp hoaëc keát hoa thaønh loïng, 
hoaëc saép caùc baïn laøm ngöôøi nghe giaûng kinh, coøn mình thì laøm Phaùp sö. 
Naêm möôøi hai tuoåi coù thaàn Taêng Ñoã Thuaän ñi nhanh vaøo nhaø voã ñaàu 
Nghieãm baûo Caûnh raèng: Ñaây laø con ta, traû laïi cho ta. Cha meï bieát laø coù 
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ñaïo thì möøng rôõ beøn cho. Thuaän giao Nghieãm cho Thöôïng tuùc laø Phaùp 
sö Ñaït nhôø daïy doã, saùng toái tuïng trì khoâng heà hoûi laïi. Sau coù hai vò Taêng 
AÁn-ñoä ñeán chuøa Chí Töôùng thaáy nghieâm thoâng minh phi thöôøng beøn 
daïy cho Phaïm Vaên (tieáng Phaïm) khoâng maáy ngaøy thì thuoäc laøu. Vò 
Taêng AÁn-ñoä baûo caùc taêng raèng: Ñöùa beù naøy seõ laø ngöôøi taøi môû mang 
Phaät Phaùp. Naêm möôøi boán tuoåi thì xuaát gia, luùc ñoù ñôøi Tuøy saép maát, 
ngöôøi daân ñoùi khoå. Sö tuy coøn treû maø khaùng chí kieân cöôøng. Sau nöông 
Phaùp sö thöôøng nghe Luaän Nhieáp Ñaïi Thöøa, chöa ñaày maáy naêm thì 
ngoân töø giaûng giaûi tinh vi. Thöôøng nhaân caùc baäc Long töôïng nhoùm hoïp 
maø khieán ñoïc nghóa. Luùc ñoù coù Phaùp sö Bieän laø Huyeàn moân chuaån ñích, 
muoán xem thaàn khí cuûa Sö beøn ñeán hoûi ñaùp, thì töø lyù cao toät ñeàu khen 
laø tueä ngoä trieát nhaân. Sau khi thoï giôùi Cuï tuùc thì nghe luaät Töù Phaàn, Ca- 
dieân, Tyø-ñaøm, Thaønh Thaät, Thaäp Ñòa, Ñòa Trì, Nieát-baøn v.v.... Sau ôû 
choã Phaùp sö Laâm maø roäng hoïc tröng taâm, thöôøng aån ñeå tìm hieåu taän 
töôøng. Luùc ñoù ñôøi goïi laø Ñaéc yù. Sö thaáy Phaùp moân quaù roäng, bieån trí quaù 
saâu, beøn ñeán Ty Nam chöa bieát ñeå ñaâu, môùi ñeán tröôùc kinh taïng kính leã 
maø laäp theà ñöa tay maø laáy lieàn ñöôïc Hoa Nghieâm lieàn truù taïi chuøa cuûa 
Phaùp sö Trí Chaùnh nghe hoïc kinh naøy. Tuy nghe kinh cuõ maø vaãn mong 
lôøi giaûng môùi, nhöng coù nghi beøn xem khaép taïng kinh tìm caùc giaûi thích 
theo Luaät sö Truyeàn Quang Thoáng Vaên Sôù cho raèng Bieät Giaùo Nhaát 
Thöøa coù voâ taän duyeân khôûi neân vui möøng ñöôïc gaëp. Sau gaëp vò Taêng 
laï ñeán baûo raèng: OÂng muoán hieåu nghóa Nhaát thöøa chaêng? Ñoù laø nghóa 
saùu töôùng trong Thaäp Ñòa, caån thaän chôù khinh, noùi xong lieàn bieán maát. 
Nghieãm kinh ngaïc hoài laâu. Nhaân ñoù nghieân cöùu kyõ, do ñoù môû roäng, beøn 
laäp giaùo phaân toâng soaïn Sôù kinh, luùc ñoù laø naêm thöù 27 tuoåi. Laïi baûy 
ñeâm haønh ñaïo caàu thænh phaûi quaáy. Beøn moäng thaáy thaàn ñoàng mong 
ñöôïc aán khaû maø döøng laïi nôi ñaàm coû, khoâng tranh vôùi theá gian. Ñeán khi 
tuoåi giaø môùi döøng vieäc hoaèng tuyeân. Hoaøng tröõ vaõng Phong baùi Vöông, 
ñích thaân laøm giaûng chuû nhieàu laàn sai Phuû Ty cung caáp cuùng döôøng, 
giuùp cho chính phaùp nhôø ñoù khoâng döùt. Nhöng tinh luyeän nhieàu vieäc, 
suy tö töôøng taän vôùi nhieàu khaû naêng. OÂng veõ moät böùc tranh veà theá giôùi 
Lieân hoa taïng, noåi tieáng caû vuøng Thoâng Haø, xöa nay chöa heà nghe xöa 
nay chöa nghe. Ñeán nieân hieäu Toång Chöông naêm thöù nhaát thì moäng 
thaáy Ñaøi Baùt-nhaõ truù taïi chuøa suïp ñoå, hoïc troø laø Tueä Hieáu cuõng moäng 
thaáy caây côø cao ñeán Vaân Haùn (cao nguùt trôøi) haït chaâu treân ñaàu coät côø 
saùng rôõ nhö maët trôøi daàn daàn ñôøi ñi vaøo kinh lieàn ngaõ. Söï töï bieát saép 
cheát, baûo hoïc troø raèng: Ta vôùi huyeãn thaân naøy theo duyeân khoâng taùnh, 
nay seõ veà Tònh ñoä, sau seõ ñeán theá giôùi Lieân Hoa Taïng. Caùc oâng theo ta 
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cuõng ñoàng chí naøy, boãng ñeán ñeâm 29 thaùng 10, thaàn saéc nhö thöôøng naèm 
nghieâng beân hoâng phaûi maø maát truù taïi chuøa Thanh Tònh, thoï saùu möôi 
baûy tuoåi. Luùc ñoù coù Nghieäp Tònh Phöông (ngöôøi tu nghieäp Tònh ñoä) ñeâm 
aáy nghe treân hö khoâng coù tieáng nhaïc töø phöông Taây voïng ñeán phuùt choác 
thì ñi maát. Cho laø ñieàm phöôùc ñöùc vaõng sinh. Saùng hoâm sau ñeán hoûi thì 
quaû ñuùng nhö theá. Sö coù soaïn Nghóa Sôù, giaûi thích caùc kinh luaän goàm 
hôn hai möôi quyeån, ñeàu giaûn löôïc chöông cuù phaân tích roõ raøng môùi laï, 
cho neân ñöôïc moïi ngöôøi xem laø ít coù, hoïc troø xem laø Hieàn Thuû, ñeán nieân 
hieäu Vónh Long, ngöôøi huyeän Tröôøng An ôû Ung Chaâu laø Quaùch Thaàn 
Löôïng phaïm haïnh thanh tònh boãng bò beänh cheát ngang, caùc vò trôøi daãn 
ñeán cung trôøi Ñaâu-suaát kính leã Di-laëc coù moät Boà-taùt hoûi löôïng raèng: Sao 
khoâng thoï trì Hoa Nghieâm? Ñaùp: vì khoâng coù ngöôøi giaûng. Boà-taùt noùi: 
Coù ngöôøi ñang giaûng sao baûo laø khoâng. Löôïng sau soáng laïi, beøn keå laïi 
cho Phaùp sö Baïc Traàn. Luaän baøn vieäc aáy nhôø ñaây maø roõ ñöùng ñaàu laø 
roäng chuyeãn phaùp luaân thöù hai laø daáu tích hoïc hoûi saâu xa, oâm chí thaønh 
coâng toát ñeïp maø chaúng thaät, töø laâu ñi theo boùng ñen huyeàn aûo Ñaïi Chi 
Thaùnh Thaàn Hoaøng ñeá, gieo troàng ñaïo chuûng ôû nhieàu kieáp seõ vui möøng 
môû roäng ôû öùc trieäu. Ñaïi Vaân thoï kyù seõ thaønh vua Kim luaân. Veõ soâng 
caûm öùng ñaùnh troáng ngoïc maø ñeán. Ñaây Thaùnh kia thaàn vaän saùu thaàn 
thoâng maø chaúng toät, ñeàu toát ñeïp caû, hôïp möôøi thieän maø hoùa voâ bieân. 
Thoaùt löôùi khoùc toäi, vöôït haï ñeø aân, theá laø cuïc ñaát voøng quanh töông 
thaønh ôû phaàn thuûy, maët trôøi trí tueä coøn ôû moät vieäc coûn con. vì vaäy, xoa 
töø ñænh ñaàu ñeán goùt chaân tinh hoa ñeàu höôùng veà möôøi löïc, naém laáy toùc 
nhaû ra côm chaùo, tích tuï theå chaát goã, raùng maøn chieáu trong ngaøn cöûa, 
caàm cheùn doäng gaäy, maây muø cuoän trong chín taàng, trong Haø Caûnh ngaøn 
moân, thöøa boâi chaán tích vuï taäp trong cöûu truøng chi noäi. Tuy Haùn Nguïy 
khaùc caûm, Löông Teà tin saâu cuõng ñaâu ñaùng noùi. Ñaây laø môû kho baùu 
trong Cung roàng ñoùn haøo kieät ôû ñoäng voi, thì nhaät nguyeät noái nhau naêm 
thaùng chaúng döùt. Khen ngôïi ñöùc cuûa Phaät, ca tuïng lôøi phaùp thì ñaøn saùo 
tuoân traøn buùt möïc goùp chöùa. Ñeâm moàng baûy thaùng gieâng, nieân hieäu 
Vónh Xöông naêm thöù nhaát. Vua ra saéc caùc Taêng ôû phía Baéc cöûa Huyeàn 
Voõ laäp toøa cao Hoa Nghieâm, taùm hoäi ñaïo traøng, môû mang Dieäu Ñieån 
Phöông Quaûng. Trong taùm ngaøy maø soá Taêng Ni ñoâng ñeán hôn maáy ngaøn 
ngöôøi, cuøng laäp trai hoäi. Luùc ñoù coù Ty Taïng Baêng ñöôïc moät ñoaïn baêng 
(pha leâ( toát laønh) trong ñoù coù hai ngoâi thaùp Phaät hieän roõ trong baêng cao 
hôn moät thöôùc, taàng caáp töï thaønh maøu nhö baïc traéng, hình töôùng ñaày ñuû, 
chieáu saùng laáp laùnh. Vua saéc ñeå baøy cho chö Taêng xem, ñaïi chuùng ñeàu 
kinh laï, buoàn vui ñaûnh leã ñeàu cho laø Thaùnh ñöùc caûm ñöôïc thaät laø ñieàm 
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laønh hieám coù. Vua ñích thaân vieát thô vaø lôøi töïa nghe kinh Hoa Nghieâm. 
Coù lôøi raèng: Nhaân vieäc taïm raûnh, nghe giaûng Hoa Nghieâm xem bieän trí 
doïc ngang thaáy böôùc ñi roàng voi, ñaõ giuùp huaân taäp. Ñoán giaûi nghi saâu, 
neâu öôùc ao neân ñeà maáy chöõ. Coù lôøi raèng: Phaùp tòch môû Phöông Ñaúng, 
ñaïo tuïc ñaày Phaùp Hoäi, Thaùnh chuùng ñeàu nhoùm hoïp, hoa trôøi döôùi naéng 
töôi, toøa phaân ngaøn hoa laù, höông toûa saùu vaàng thôm, chuoâng vang xa 
höõu ñaûnh, tieáng Phaïm khaép voâ bieân, moät aâm noùi nghóa maøu, baûy xöù laïi 
noùi baøy Duy taâm noùi taùm hoäi, saïch nghó theå ba thieàn, ñaõ bieát khoâng sinh 
dieät, thöôøng vui Phaät hieän tieàn. Do do theá giôùi Lieân Hoa cuoän soùng lôùn 
cuûa Haûi aán, vi traàn saùt ñoä goäp vaøo maïng löôùi Nhaân-ñaø-la. Thaùnh thöôïng 
vaïn cô ñaõ raõnh, thöông xoùt muoân daân. Saùng baûy giaùc ñeå ngoä beán meâ, 
baøy boán bieän maø kinh roàng ñieác. Huyeàn moân ñeán toät, trong khoa Vöïc 
maø rieâng toát. Tinh nghóa nhaäp thaàn, lòch phoàn bieåu maø rieâng cao. Moät 
aâm Dieäu maøu thaät laø nghe choã chöa nghe, baûy choã hoaèng tuyeân thaät laø 
thaáy choã chöa thaáy, leõ naøo cuøng vôùi phu ngöïa cuûa Hoaøng ñeá ca ngôïi deã 
daøng neâu baøy thoâng suoát lôøi thô cuûa Hoaøng Haäu, maø noùi laø coù theå gioáng 
nhö maët trôøi hay sao? 

- Phaùp sö Ñaøm Voâ Toái, chuøa Duïng Giaùc ôû Laïc Ñoâ, ñôøi Nguïy. 
- YÙ Phaùp sö, ôû Baéc Ñaøi ñôøi Nguïy (coù sôù chaúng bieát maáy quyeån). 
- Thieàn sö Taêng Vieãn cuùng Thaùp , ôû nuùi Laâm Loâ, ñôøi Teà. 
- Taêng Phaùp sö, chuøa Theâ Haø ôû Nhieáp Sôn, ñôøi Teà. 
- Phaùp sö Ñaøm Tuaân, ôû Nghieäp Trung, ñôøi Teà (coù Sôù baûy quyeån). 
- Phaùp sö Tueä Thuaän chuøa Toång Trì  ôû Nghieäp Haï, ñôøi Teà. 
- Phaùp sö Huyeàn Söôùng, chuøa Teà Höng, ôû nuùi Teà Haäu, thuoäc Thuïc 

Quaän, ñôøi Teà. 
- Phaùp sö Ñaïo Baèng, ôû chuøa Baûo Sôn ôû Nghieäp Taây, ñôøi Teà. 
- Phaùp sö Thuyeân chuøa Chæ Quaùn ôû Nhieáp Sôn, ñôøi Traàn. 
- Phaùp sö Phaùp Laõng chuøa Höng Hoaøng ôû Döông Ñoâ, ñôøi Traàn. 
- Phaùp sö Tueä Töôïng chuøa Ñaïi Thieàn Chuùng ôû Döông Ñoâ, ñôøi 

Traàn.  
- Phaùp sö An Laãm chuøa Kyø-xaø, ôû Chung Sôn ñôøi Traàn. 
- Phaùp sö Hoàng Tuaân, chuøa Ñaïi Höng Thieän, ôû Taây Kinh, ñôøi Tuøy 

(coù sôù baûy quyeån ). 
- Phaùp sö Ñaøm Thieân, Ñaïo Traøng trong Thieàn Ñònh , ôû Taây Kinh, 

ñôøi Tuøy (soaïn sôù Minh Naïn moät phaåm). 
- Phaùp sö Tueä Vieãn, chuøa Tònh AÛnh, ôû Taây Kinh, ñôøi Tuøy (coù Sôù 

quyeån baûy baûn thaønh maø chöa giaûng). 
- Phaùp sö Tònh Uyeân trong Ñaïo traøng Chí Töôùng , nuùi Chung Nam, 
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ñôøi Tuøy. 
- Phaùp sö Tueä Giaùc chuøa Tueä Nhaät, ôû Giang Ñoâ, ñôøi Tuøy. 
- Phaùp sö Caùt Taïng chuøa Dieân Höng, ôû Kinh ñoâ, ñôøi Ñöôøng. 
- Phaùp sö Trí Cö, chuøa Kieán An, ôû Thöôøng Chaâu, ñôøi Ñöôøng. 
- Phaùp sö Trí Chaùnh chuøa Chí Töôùng, nuùi Chung Nam, ñôøi Ñöôøng (coù sôù möôøi moät 

quyeån). 
- Phaùp sö Tueä Trì chuøa Hoaèng Ñaïo, ôû Vieät Chaâu, ñôøi Ñöôøng. 
- Phaùp sö Tueä Traùch, chuøa Thanh Thieàn, ôû Kinh ñoâ, ñôøi Ñöôøng. 
- Phaùp sö Tueä Dueä, chuøa Quang Phöôùc, ôû Töông Chaâu, ñôøi Ñöôøng. 
- Phaùp sö Quang Giaùc, chuøa Phoå Quang, ôû Kinh ñoâ, ñôøi Ñöôøng (coù sôù möôøi quyeån). 
Caùc vò Toân Ñöùc treân ñeàu laø nhöõng vò hieåu thoâng nhieàu ngheà, laïi hoaèng kinh naøy 

hoaëc laøm ra veû khieâm toán ñoái vôùi taùc duïng tieàm taøng cuûa söï nghieäp hoaëc coù chí chöa 
theo, ñaõ chaúng phaûi chuyeân nghieäp, laïi khoâng coù ñieàm laønh cho neân cheùp thaúng keøm 
theo ñaây. Ngoõ haàu bieát ngöôøi troïng ñaïo naøy thì tieáng thôm maõi chaúng döùt. 

 
 


 


